
STT Lớp Họ và tên GVCN Số ĐT 

1 6.1 Nguyễn Thị Huệ 0367471306

2 6.2 Nguyễn Thị Ánh 0978354159

3 6.3 Nguyễn Thị Diễm Ngọc 0703264158

4 6.4 Trần Minh Thúy 0989770308

5 6.5 Nguyễn Thị Nguyệt 0376758258

6 6.6 Trần Nguyễn Thiên Duyên 0369254021

7 6.7 Nguyễn Thị Kim Huệ 0388732575

8 6.8 Vy Vũ Minh Hiền 0946400400

9 6.9 Phạm Thị Phương Trà 0382937564

10 6.10 Dương Thị Kim Dung 0797376776

11 6.11 Nguyễn Hồng Nhung 0393465434

12 6.12 Nguyễn Thị Thanh 0965965291

13 7.1 Nguyễn Thị Nga 0375605629

14 7.2 Lý Thị Bằng 0919515238

15 7.3 Trần Thị Thủy 0977047453

16 7.4 Nguyễn Thị Kim Nhân 0939388632

17 7.5 Lý Văn Can 0908664202

18 7.6 Ngô Thị Hằng 0979602725

19 7.7 Nguyễn Văn Dũng 0777167686

20 7.8 Phạm Thị Hải Yến 0778891853

21 7.9 Lê Tấn Quốc Bình 0773195753

22 7.10 Dương Thị Hoài Hương 0855599879

23 7.11 Vũ Thị Hải 0378984080

24 7.12 Lý Khoa 0984164475

25 7.13 Trần Thị Thu Huyền 0945903031

26 7.14 Đặng Thị Thu Hà 0932753656

27 7.15 Đỗ Tấn Châu Giang 0374717792

28 7.16 Huỳnh Văn Mến 0949040541

29 7.17 Nguyễn Thị Thúy Kiều 0902639599

30 7.18 Lê Thị Thu Hoài 0355970712
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31 7.19 Tô Văn Thức 0913645760

32 8.1 Trần Thị Hương 0339882212

33 8.2 Hoàng Nam Khánh 0395493838

34 8.3 Bùi Bích Ngọc 0975151616

35 8.4 Hồ Yến Ngọc 0902728891

36 8.5 Nguyễn Anh Khoa 0909809723

37 8.6 Lê Thị Thúy 0909874278

38 8.7 Đào Thị Phương Thảo 0932191930

39 8.8 Văn Ngọc Xuân 0931335266

40 8.9 Nguyễn Thị Lý 0902793356

41 8.10 Nguyễn Hoàng Ân 0937978726

42 8.11 Trương Tố Như 0938343342

43 8.12 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 0374566453

44 8.13 Phan Thị Thi 0377371847

45 8.14 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 0772601988

46 8.15 Nguyễn Thị Thu Hậu 0398288388

47 8.16 Quách Thị Liến 0704680800

48 8.17 Lương Thị Chiến 0899380579

49 8.18 Phan Thị Bích Hà 0974845713

50 9.1 Trịnh Thị Ngọc Quyên 0907997617

51 9.2 Phạm Thị Thu Lợi 0934459578

52 9.3 Nguyễn Thị Kim Quyên 0932771870

53 9.4 Ngô Thị Hồng Anh 0903302110

54 9.5 Bùi Thị Mai Ly 0935106487

55 9.6 Nguyễn Ngọc Dũng 0932704316

56 9.7 Trương Mỹ Nga 0982460982

57 9.8 Trà Thị Thanh Hoàng 0934945808

58 9.9 Lý Mỹ Phượng 0907618240

59 9.10 Bùi Thị Thúy Linh 0915456089

60 9.11 Nguyễn Thị Tuyết 0932912734

61 9.12 Trần Thị Ngọc Tuyền 0937393798

62 9.13 Trần Thị Duyên 0987217690

63 9.14 Lương Thanh Phúc 0907913538

64 9.15 Dương Thị Thắm 0988574460
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